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	TT
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	1. 
	
	
	
	
	1. 
	

	I. VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÁC LUẬT, NGHỊ QUYẾT ĐÃ CÓ HIỆU LỰC

	1. 
	Luật An ninh mạng
	01/01/2019
	01
	BCA
	1. Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 27/12/2019 quy định chi tiết về trình tự, thủ tục áp dụng một số biện pháp bảo vệ an ninh mạng
	10/02/2020

	2. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
	01/7/2019
	01
	BGD&ĐT
	2. Nghị định số 99/2019/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
	15/02/2020

	3. 
	Luật Cạnh tranh (sửa đổi) 
	01/7/2019
	01
	BCT
	3. Nghị định số 35/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh (sửa đổi)
	15/5/2020

	4. 
	Luật Đầu tư công
	01/01/2020
	04
	BKHĐT
	4. Nghị định số 01/2020/NĐ-CP của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư
	01/01/2020

	5. 
	
	
	
	
	5. Nghị định số 02/2020/NĐ-CP của Chính phủ  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia
	01/01/2020

	6. 
	
	
	
	
	6. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/4/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công
	06/4/2020

	7. 
	
	
	
	
	7. Nghị định số 56/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài
	25/5/2020

	8. 
	Luật Chăn nuôi
	01/01/2020
	01
	BNNPTNT
	8. Nghị định số 13/2020/NĐ-CP của Chính phủ Hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi
	05/03/2020

	9. 
	Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi)
	01/01/2020
	11
	BCA
	9. Thông tư số 64/2019/TT-BCA ngày 28/11/2019 quy định về giải quyết trường hợp người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người được hoãn chấp hành án phạt tù, người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ thay đổi nơi cư trú, nơi làm việc
	16/02/2020

	10. 
	
	
	
	
	10. Thông tư số 74/2019/TT-BCA ngày 18/12/2019 quy định về tổ chức bộ máy cơ quan quản lý thi hành án hình sự, Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam, Cơ quan thi hành tạm giữ, tạm giam trong Công an nhân dân
	31/01/2020

	11. 
	
	
	
	
	11. Thông tư số 10/2020/TT-BCA ngày 06/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định danh mục đồ vật cấm đưa vào trại giam
	22/3/2020

	12. 
	
	
	
	
	12. Nghị định số 43/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ Quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc
	15/4/2020

	13. 
	
	
	
	
	13. Nghị định số 44/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08/4/2020 Quy định về cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại
	01/6/2020

	14. 
	
	
	
	
	14. Nghị định số 49/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17/4/2020 Quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng
	15/6/2020

	15. 
	
	
	
	
	15. Nghị định số 55/2020/NĐ-CP ngày 22/5/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp nhân thương mại
	15/7/2020

	16. 
	
	
	
	
	16. Nghị định số 59/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27/5/2020 Quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự
	05/6/2020

	17. 
	
	
	
	
	17. Nghị định số 65/2020/NĐ-CP ngày 10/6/2020 của Chính phủ quy định về tổ chức quản lý và các chế độ đối với người lưu trú tại cơ sở lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh
	15/6/2020

	18. 
	
	
	
	
	18. Thông tư liên tịch số 02/2020/TTLT-BCA-BQP-BYT-BNG-TANDTC-VKSNDTC ngày 14/10 quy định về việc phối hợp tổ chức thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc
	29/11/2020

	19. 
	
	
	
	
	19. Nghị định số 133/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09/11/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự
	25/12/2020



	20. 
	Luật Công an nhân dân 
	01/7/2019
	02
	BCA
	20. Nghị định số 63/2020/NĐ-CP ngày 08/6/2020 của Chính phủ về công nghiệp an ninh
	01/8/2020

	21. 
	
	
	
	
	21. Nghị định số 06/2020/NĐ-CP ngày 17/11/2020 Nghị định quy định việc biệt phái sĩ quan Công an nhân dân
	17/11/2020

	22. 
	Luật phòng chống tác hại của rượu, bia
	01/01/2020
	02
	BCT
	22. Nghị định số 17/2020/NĐ-CP của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
	22/3/2020

	23. 
	
	
	
	BYT
	23. Nghị định số 24/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 ngày 05/02/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia
	24/02/2020

	24. 
	Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
	01/7/2020
	03
	BCA
	24. Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
	01/7/2020

	25. 
	
	
	
	
	25. Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10/3/2020 của Bộ Công an về ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước
	01/7/2020

	26. 
	
	
	
	
	26. Thông tư số 38/2020/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong Công an nhân dân.
	01/7/2020

	27. 
	Luật Thư viện


	01/7/2020
	04
	BVHTTDL
	27. Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22/5/2020 quy định các mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện
	15/7/2020

	28. 
	
	
	
	
	28. Thông tư số 02/2020/TT-BVHTTDL ngày 25/5/2020 quy định về bảo quản, thanh lọc tài nguyên thông tin và tài nguyên thông tin sử dụng hạn chế trong thư viện quy định chi tiết luật Thư viện
	18/7/2020

	29. 
	
	
	
	
	29. Nghị định số 93/2020/NĐ-CP ngày 18/8/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện
	05/10/2020

	30. 
	
	
	
	
	30. Thông tư số 05/2020/TT-BVHTTDL ngày 28/8/2020 quy định về đánh giá hoạt động thư viện
	15/10/2020

	31. 
	Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi)


	01/7/2020
	08

	BQP


	31. Thông tư số 43/2020/TT-BQP ngày 23/4/2020 quy định chế độ hoạt động và kế hoạch về dân quân tự vệ
	08/7/2020

	32. 
	
	
	
	
	32. Thông tư số 57/2020/TT-BQP ngày 13/5/2020 hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng đối với lực lượng dân quân tự vệ
	06/7/2020

	33. 
	
	
	
	
	33. Thông tư số 75/2020/TT-BQP ngày 19/6/2020 quy định về việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với dân quân tự vệ
	04/8/2020

	34. 
	
	
	
	
	34. Thông tư số 76/2020/TT-BQP ngày 23/6/2020 quy định và hướng dẫn về trang bị, đăng ký, quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và phương tiện kỹ thuật của dân quân tự vệ
	08/8/2020

	35. 
	
	
	
	
	35. Thông tư số 77/2020/TT-BQP ngày 23/6/2020 quy định về tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ
	08/8/2020

	36. 
	
	
	
	
	36. Nghị định 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 Quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ
	15/8/2020

	37. 
	
	
	
	
	37. Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 quy định danh mục phương tiện kỹ thuật dự bị và việc đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật dự bị
	21/8/2020



	38. 
	
	
	
	
	38. Nghị định số 03/2020/NĐ-CP ngày 03/7/2020 quy định việc huy động lực lượng dự bị động viên khi chưa đến mức tổng động viên, động viên cục bộ
	03/7/2020

	39. 
	Luật Giáo dục (sửa đổi)
	01/7/2020
	04
	BGDĐT
	39. Nghị định 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 Quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở
	18/8/2020

	40. 
	
	
	
	
	40. Nghị định số 84/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/7/2020 Quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục
	01/9/2020

	41. 
	
	
	
	
	41. Nghị định số 105/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08/9/2020 Quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non
	01/11/2020

	42. 
	
	
	
	
	42. Nghị định số 116/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25/9/2020 Quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm
	15/11/2020



	43. 
	Luật hộ tịch(
)
	01/01/2016
	01
	   BTP
	43. Nghị định số 87/NĐ-CP ngày 28/7/2020 quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; đăng ký hộ tịch trực tuyến
	13/9/2020

	44. 
	Luật Lực lượng dự bị động viên
	01/7/2020
	05
	BQP
	44. Nghị định số  92/2020/NĐ-CP ngày 17/8/2020 quy định về cơ sở huấn luyện dự bị động viên cấp tỉnh
	18/8/2020

	45. 
	
	
	
	
	45. Thông tư số 85/2020/TT-BQP ngày 30/6/2020 quy định về thẩm quyền lập kế hoạch huy động, tiếp nhận lực lượng dự bị động viên của đơn vị Quân đội nhân dân; thông báo quyết định, lệnh huy động, tập trung, vận chuyển, giao nhận lực lượng dự bị động viên
	15/8/2020

	46. 
	
	
	
	
	46. Thông tư số 84/2020/TT-BQP ngày 30/6/2020 quy định về hình thức nội dung, thời gian sinh hoạt trong quân nhân dự bị
	15/8/2020

	47. 
	
	
	
	
	47. Nghị định 79/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08/7/2020 quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên
	21/8/2020

	48. 
	
	
	
	
	48. Nghị định số 02/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 quy định về hoạt động phối hợp của dân quân tự vệ
	01/7/2020


	49. 
	Luật Kiến trúc
	01/7/2020
	02
	BXD
	49. Thông tư số 03/2020/TT-BXD ngày 28/7/2020 quy định về hồ sơ thiết kế kiến trúc và mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc
	15/9/2020

	50. 
	
	
	
	
	50. Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc
	07/9/2020

	51. 
	Nghị quyết số 94/2019/QH14 về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp NSNN
	01/7/2020
	01
	BTC
	51. Thông tư số 69/2020/TT-BTC ngày 15/7/2020 quy định hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội
	01/7/2020

	52. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức
	01/7/2020
	05
	BNV
	52. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
	20/8/2020

	53. 
	
	
	
	
	53. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/9/2020 Về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
	20/9/2020

	54. 
	
	
	
	
	54. Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07/10/2020 Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
	01/12/2020

	55. 
	
	
	
	
	55. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25/9/2020 Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
	29/9/2020

	56. 
	
	
	
	
	56. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27/11/2020 Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
	01/12/2020

	57. 
	Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
	01/7/2020
	06
	BCA
	57. Thông tư số 79/2020/TT-BCA ngày 14/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thực hiện tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh
	01/9/2020

	58. 
	
	
	
	
	58. Thông tư số 74/2020/TT-BCA ngày 01/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định việc kiểm soát xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam tại các cửa khẩu
	15/8/2020

	59. 
	
	
	
	
	59. Nghị định 73/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 Quy định việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với người đi trên phương tiện quốc phòng, an ninh ra, vào lãnh thổ Việt Nam để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh
	01/7/2020

	60. 
	
	
	
	
	60. Nghị định 76/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020 Quy định chi tiết đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành
	01/7/2020

	61. 
	
	
	
	
	61. Nghị định 77/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020 Quy định việc quản lý, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp, quản lý, kiểm soát hộ chiếu của công dân Việt Nam; kiểm soát xuất nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động
	01/7/2020

	62. 
	
	
	
	
	62. Thông tư số 110/2020/TT-BCA ngày 19/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình thu thập vân tay của người đề nghị cấp hộ chiếu có gắn chip điện tử và người đăng ký xuất cảnh, nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động
	05/11/2020

	63. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
	01/7/2020
	01
	BCA
	63. Nghị định 75/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020 Quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
	01/7/2020

	64. 
	Luật Quản lý thuế (sửa đổi)
	01/7/2020
	06
	BTC
	64. Nghị định số 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/10/2020 Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn
	05/12/2020

	65. 
	
	
	
	
	65. Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/10/2020 Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế
	05/12/2020

	66. 
	
	
	
	
	66. Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/10/2020 Quy định về hóa đơn, chứng từ
	01/7/2022

	67. 
	
	
	
	
	67. Nghị định số 128/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/10/2020 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan
	10/12/2020

	68. 
	
	
	
	
	68. Nghị định số 132/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05/11/2020 Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
	20/12/2020

	69. 
	
	
	
	
	69. Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 3/12/2020 hướng dẫn đăng ký thuế
	17/1/2021

	70. 
	Luật Phòng, chống tham nhũng
	01/7/2019
	01
	TTCP
	70. Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 30/10/2020 Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
	20/12/2020

	II. VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÁC LUẬT CHUẨN BỊ CÓ HIỆU LỰC

	71. 
	Luật dược
	01/01/2017
	01

	BYT
	71. Nghị định số 131/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 02/11/2020 Quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
	01/01/2021

	72. 
	Bộ luật Lao động (sửa đổi)
	01/01/2021
	02
	BLĐTB&XH
	72. Nghị định số 135/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/11/2020 Quy định về tuổi nghỉ hưu
	01/01/2021

	73. 
	
	
	
	
	73. Nghị định số 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/12/2020 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động
	01/02/2021

	74. 
	Luật Chứng khoán (sửa đổi)
	01/01/2021
	07
	BTC
	74. Nghị định số 134/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/11/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng
	01/01/2021

	75. 
	
	
	
	
	75. Thông tư số 91/2020/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức ĐKCK không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính
	01/01/2021

	76. 
	
	
	
	
	76. Thông tư số 95/2020/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán
	01/01/2021

	77. 
	
	
	
	
	77. Thông tư số 97/2020/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày 16/11/2020 hướng dẫn thành lập, tổ chức và hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện công ty CK, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại VN 
	01/01/2021

	78. 
	
	
	
	
	78. Thông tư số 98/2020/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày 16/11/2020  hướng dẫn thành lập, tổ chức và hoạt động quỹ đầu tư chứng khoán 
	01/01/2021

	79. 
	
	
	
	
	79. Thông tư số 99/2020/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày 16/11/2020 hướng dẫn thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ 
	01/01/2021

	80. 
	
	
	
	
	80. Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
	01/01/2021

	81. 
	Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa an
	01/01/2021
	01
	BTC
	81. Thông tư số 92/2020/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hòa giải, đối thoại tại Tòa án
	01/01/2021

	Tổng số: 25 luật
	Tổng số đã ban hành:  81 văn bản (52 nghị định, 01 thông tư liên tịch, 28 thông tư)


(�) Nội dung luật giao quy định chi tiết có hiệu lực từ năm 2020.


(�)  Nội dung giao quy định chi tiết có hiệu lực từ 01/01/2021
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